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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tên tiếng việt: Cơ sở lập trình + BTL
· Tên tiếng anh: Introduction to Programming
Mã số học phần: 7080208
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  30; 	Bài tập: 15;   Thực hành: 0.; 
Thực tập:    0;   	Đồ án:   0;    Tự học:      90 ;
2. Đơn vị quản lý học phần: Hệ thống thông tin và Tri thức
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. Tạ Quang Chiểu
	0802-04

	2. Vũ Lan Phương 
	0802-09

	3. Phạm Đức Hậu
	0804-04

	
	


2.2. Bộ môn: Hệ thống thông tin và Tri thức 
2.3. Khoa: Công Nghệ Thông Tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Biết phương pháp giải quyết bài toán trên máy tính, hiểu khái niệm về thuật toán, biểu diễn thuật toán, ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu. 
4.1.2. Hiểu ý nghĩa và cú pháp của các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C
4.1.3. Nắm vững kiểu dữ liệu đơn giản và các cấu trúc dữ liệu khác: struct, con trỏ, mảng, file.
4.1.4. Nắm rõ các cấu trúc điều khiển, lặp
4.1.5. Nắm vững về kỹ thuật xây dựng hàm
4.1.6. Nắm vững các khái niệm vào/ra file.
4.1.7. Cách tiếp cận các phương pháp, vận dụng kiến thức ngôn ngữ C đã học để viết các chương trình giải quyết theo yêu cầu các bài toán.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có khả năng phân tích, mô hình hóa bài toán. Hiểu phương pháp giải quyết một vấn đề bằng chương trình máy tính. 
4.2.2. Có khả năng: tư duy nhận dạng bài toán, phân tích vấn đề, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài toán cụ thể
4.2.3. Hiểu cách sử dụng môi trường lập trình. 
4.2.4. Ứng dụng các thành phần cơ bản, kiểu dữ liệu đơn giản, lệnh đơn để viết chương trình
4.2.5. Ứng dụng lệnh có cấu trúc trong lập trình
4.2.6. Ứng dụng chương trình con để chia nhỏ vấn đề cần giải quyết
4.2.7. Ứng dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc để xử lý thông tin
4.2.8. Ứng dụng kiểu tập tin để lưu trữ dữ liệu
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu các khái niệm cơ bản về bài toán, thuật toán, cách giải một bài toán trên máy tính. Sau đó môn học giới thiệu chi tiết các cú pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình C. Mục tiêu là giúp sinh viên hiểu được một bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình. Sinh viên nắm chắc các kỹ thuật lập trình cơ sở và nâng cao, có thể áp dụng để giải quyết các bài toán thông qua lập trình bởi ngôn ngữ C. Các kiến thức bao gồm:
· Khái niệm bài toán, thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán.
· Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C 
· Các lệnh điều khiển
· Con trỏ và mảng
· Hàm
· Kiểu dữ liệu cấu trúc struct
· Thao tác vào ra với tệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu bài toán, các cấu trúc lệnh và giải thuật
	2
	

	1.1
	Từ bài toán đến chương trình 
	
	4.1.1
4.2.1
4.2.2


	1.2
	Ngôn ngữ lập trình 
	
	

	1.3
	Kiểu dữ liệu 
	
	

	1.4
	Khái niệm về giải thuật và các cấu trúc lệnh 
	
	

	Chương 2
	Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C
	3
	

	1.1
	Lịch sử hình thành và phát triển
	
	4.1.2
4.2.3


	1.2
	Các tính chất đặc trưng của ngôn ngữ C
	
	

	1.3
	Từ vựng
	
	

	1.4
	Biểu thức
	
	

	1.5
	Nhập xuất dữ liệu
	
	

	1.6
	Một vài ví dụ về chương trình C
	
	

	1.7
	Chạy một chương trình trong TURBO C
	
	

	1.8
	Định nghĩa hàm main()
	
	

	1.9
	Khai báo tệp tiêu đề
	
	

	1.10
	Dòng chú thích
	
	

	1.11
	Dấu kết thúc câu lệnh
	
	

	
	Bài tập chương 1
	1
	

	Chương 3
	Các lệnh điều khiển
	6
	

	3.1
	Câu lệnh đơn
	
	4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.5


	3.2
	Khối lệnh
	
	

	3.3
	Câu lệnh if
	
	

	3.4
	Câu lệnh switch
	
	

	3.5
	Câu lệnh lặp for
	
	

	3.6
	Câu lệnh lặp while
	
	

	3.7
	Câu lệnh lặp do … while
	
	

	
	Bài tập chương 3
	3
	

	Chương 4
	Con trỏ và mảng
	5
	

	4.1
	Con trỏ
	
	4.1.3
4.2.4
4.2.2

	4.2
	Liên hệ giữa con trỏ và mảng
	
	

	
	Bài tập chương 4
	2
	

	Chương 5
	Hàm
	6
	

	5.1
	Ví dụ về một chương trình có hai hàm
	
	4.1.3
4.1.5
4.2.6

	5.2
	Tổng quát về định nghĩa hàm
	
	

	5.3
	Tham số trong lời gọi hàm
	
	

	5.4
	Con trỏ tới hàm
	
	

	5.5
	Bài tập chương 5
	3
	

	Chương 6
	Kiểu dữ liệu cấu trúc Struct
	4
	

	6.1
	Khai báo cấu trúc
	
	4.1.2
4.1.5
4.2.7


	6.2
	Thao tác trên biến cấu trúc
	
	

	6.3
	Truyền biến cấu trúc cho hàm
	
	

	
	Bài tập chương 6
	3
	

	Chương 7
	Thao tác vào ra với tệp
	4
	4.1.6
4.2.8


	7.1
	Vào ra tệp văn bản
	
	

	7.2
	Vào ra tệp nhị phân
	
	

	
	Bài tập chương 7
	3
	

	
	
	
	


 
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập và thực hành
- Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động: dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
· Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
· Phối hợp giữa học tập cá nhân với học tập hợp tác
· Vai trò của giảng viên trong giảng dạy chủ động là người hướng dẫn, tổ chức hoạt động
· Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh viên
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút); bài tập lớn; thi thực hành phòng máy.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Giáo trình ngôn ngữ lập trình C, Hoàng Kim Bảng, Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2005.
[2]. Giáo trình Kỹ thuật lập trình, Hoàng Kim Bảng, Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2007.
[3]. Phạm Văn Ất. Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao. NXB KH&KT, 1995.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1 - Giới thiệu bài toán, các cấu trúc lệnh và giải thuật
1.1. Từ bài toán đến chương trình
1.2. Ngôn ngữ lập trình
1.3. Kiểu dữ liệu
1.4. Khái niệm về giải thuật và các cấu trúc lệnh
	4
	
	
	+  Đọc lại giáo trình Tin học đại cương
+ Đọc chương 1 tài liệu [1][2]

	1
	Chương 2 – Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.2. Các tính chất đặc trưng của ngôn ngữ C
2.3. Từ vựng
2.4. Biểu thức
2.5. Nhập xuất dữ liệu
2.6. Một vài ví dụ về chương trình C
2.7. Chạy một chương trình trong TURBO C
2.8. Định nghĩa hàm main()
2.9. Khai báo tệp tiêu đề
2.10. Dòng chú thích
2.11. Dấu kết thúc câu lệnh
	6
	
	0
	+  Đọc lại giáo trình Tin học đại cương
+ Đọc chương 1, tài liệu [1]; chương 2 tài liệu [2]; chương 1, 2, 3 tài liệu [3]

	2
	Bài tập chương 2
Chương 3 – Các lệnh điều khiển
3.1. Câu lệnh đơn
3.2. Khối lệnh (câu lệnh ghộp)
3.3. Câu lệnh if
3.4. Câu lệnh switch
3.5. Câu lệnh lặp for
	

12
	2
	0
	+ Đọc chương 2 tài liệu [1]; chương 3 tài liệu [2]; chương 5 tài liệu [3]
+ Làm các bài tập của Chương 1, tài liệu [1]; Chương 2, tài liệu [2].


	3
	3.6. Câu lệnh lặp while
3.7. Câu lệnh lặp do … while
Bài tập chương 3
	


	

6
	0
	+ Đọc chương 2 tài liệu [1]; chương 3 tài liệu [2]; chương 5 tài liệu [3]
+ Làm các bài tập 2.1, 2.2, 2.3 tài liệu [1]; bài 5.1÷5.5 tài liệu [3].

	4
	Chương 4 - Con trỏ và mảng
4.1. Con trỏ
4.2. Liên hệ giữa con trỏ và mảng
	10
	
	
	+ Đọc chương 3 tài liệu [1], chương 4, 6 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập còn lại của Chương 2 tài liệu [1]

	5
	4.2. Liên hệ giữa con trỏ và mảng (tiếp)
Bài tập chương 4

	
	

4
	
	+ Đọc chương 3 tài liệu [1], chương 4, 6 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập chương 4 tài liệu [1].

	6
	Chương 5 – Hàm
5.1. Ví dụ về một chương trình có hai hàm
5.2. Tổng quát về định nghĩa hàm
5.3. Tham số trong lời gọi hàm
5.4. Con trỏ tới hàm
	12
	
	




	+ Đọc chương 4 tài liệu [1], chương 7 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập chương 4, 6 tài liệu [2].


	7
	Bài tập chương 5
Chương 6 – Kiểu dữ liệu cấu trúc struct
6.1. Khai báo cấu trúc
6.2. Thao tác trên biến cấu trúc
	

8
	6
	
	+ Đọc chương 5 tài liệu [1], chương 9 tài liệu [2]
+ Làm các tập của Chương 4 tài liệu [1], chương 7 tài liệu [2].


	8
	6.2. Thao tác trên biến cấu trúc (tiếp)
6.3. Truyền biến cấu trúc cho hàm
6.4. Kiểu hợp (union) 
Bài tập chương 6
	
	





6
	
	+ Đọc chương 5 tài liệu [1], chương 9 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập Chương 5 tài liệu [1].


	9
	Chương 7 – thao tác vào ra với tệp
7.1. Vào ra file văn bản
	8
	
	
	+ Đọc chương 7 tài liệu [1], chương 10 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập chương 9 tài liệu [3], chương 6 tài liệu [1].


	10
	7.2. Vào ra file nhị phân
Bài tập chương 7

	
	
6
	
	+ Đọc chương 7 tài liệu [1], chương 10 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập chương 7 tài liệu [1], chương 10 tài liệu [2].




	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN









4

